
 

TIỂU HỌC GIANG BIÊN – LỚP 1A1 

HỌC KÌ I- TUẦN 22 

                        

                                LỊCH BÁO GIẢNG  

(Từ ngày 13/ 2 đến ngày 17/2/2023) 

Thứ/ 

Ngày 
Buổi Tiết 

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
 

13/2 

S
Á

N
G

 
1  Chào cờ   

2 253 Tiếng Việt Bài 112: ưu, ươu (Tiết 1) Máy chiếu 

3 254 Tiếng Việt Bài 112: ưu, ươu (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 22 Đạo đức Bài 10: Lời nói thật (Tiết 1)   Bảng phụ 

C
H

IỀ
U

 5  Song ngữ   

6  GD TC Kiểm tra các tư thế vận động của đầu, cổ, tay chân    

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 
 

14/2 

S
Á

N
G

 

1  T Anh Unit 7 : Numbers – Lesson 1.1  

2 255 Tiếng Việt Bài 113: oa, oe (Tiết 1) Máy chiếu 

3 256 Tiếng Việt Bài 113: oa, oe (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

4 64 Toán Các số đến 100 Máy chiếu 

C
H

IỀ
U

 

5 257 Tiếng Việt Tập viết sau bài 112 , 113 Máy chiếu 

6  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Những bí mật kỳ diệu  

dành cho học sinh” 

 

 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

4 
 

15/2 

S
Á

N
G

 1 258 Tiếng Việt Bài 114: uê, ươ (Tiết 1) Máy chiếu 

2 259 Tiếng Việt Bài 114: uê, ươ (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3  Song ngữ   

4  Mĩ thuật Bài 11 : Taọ hình với lá cây  

C
H

IỀ
U

 

5 65 Toán Chục và đơn vị (Tiết 1) Máy chiếu 

6 65 HĐTN Giữ gìn cảnh đẹp quê hương  Máy chiếu 

7  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

5 
 

16/2 

S
Á

N
G

 

1 260 Tiếng Việt Bài 115: uy, uya (Tiết 1) Máy chiếu 

2 261 Tiếng Việt Bài 115: uy, uya (Tiết 2) Bộ đồ dùng 

3 66 Toán Chục và đơn vị (Tiết 2) Máy chiếu 

4  Âm nhạc Bài hát : Thật đáng yêu  

C
H

IỀ
U

 

5 262 Tiếng Việt Tập viết sau bài 114 , 115 Máy chiếu 

6 43 TNXH Thực hành: Quan sát …con vật (Tiết 3) Tranh , MC 

7  HDH Món ăn truyền thống cốm làng Vòng Bảng phụ 

6 
 

17/2 

S
Á

N
G

 

1 263 Tiếng Việt Bài 116:  Cây khế Máy chiếu 

2 264 Tiếng Việt Bài 117: Ôn tập Máy chiếu 

3  GDTC Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể.  

4  TC MT   

C
H

IỀ
U

 5  T Anh Unit 7 : Numbers – Lesson 1.2  

6 44 TNXH Ôn tập … Thực vật và động vật (Tiết 1) Máy chiếu 

7 66    HĐTN Giới thiệu cảnh đẹp em yêu thích Phiếu khen 

                                                                                                                   Số lượt sử dụng ĐD: 24 lượt 

 

KIỂM TRA NHẬN XÉT 
        Giang Biên, ngày 30  tháng 1 năm 2023 

KHỐI TRƯỞNG  

                                      Vũ Thị Diệu Huyền 



 

 

 

 

 

 

 


